
ST
T Mã SP Hình Ảnh  Thông Số Kĩ Thuật  Mô Tả Quy Cách Đóng Gói ĐVT Giá niêm yết

01 CDL-RNCA-1.3

 Ray nam châm âm thường
- Hợp kim nhôm
- Sơn đen tĩnh điện 
- Có mica đậy
-Kích thước : L2000*W26* H45
- Độ dày : 1.3 

Bắt ray cùng xương thạch cao rồi mới 
bắn tấm

1 thanh dài 2 mét
1 kiện 10 thanh m 146.000 đ

02 CDL-RNCA-1.7

- Ray nam châm âm thường
- Hợp kim nhôm
- Sơn đen tĩnh điện 
- Có mica đậy
-Kích thước : L2000*W26* H45
- Độ dày : 1.7

Bắt ray cùng xương thạch cao rồi mới 
bắn tấm

1 thanh dài 2 mét
1 kiện 10 thanh m 154.000 đ

03 CDL-RNCA-M

Ray nam châm thế hệ mới
- Hợp kim nhôm
- Sơn đen tĩnh điện 
- Có mica đậy
- Kích thước : L2000*W26* H45
- Độ dày 1.5

Bắt ray sau khi bắn tấm thạch cao 1 thanh dài 2 mét
1 kiện 10 thanh m 158.000 đ

04 CDL-RNCN

- Hợp kim nhôm
- Sơn đen tĩnh điện 
- Có mica đậy
- Kích thước
- Độ dày 1.7

Bắt nổi 1 thanh dài 2 mét
1 kiện 10 thanh m 294.000 đ

05 CDL-RGV

Ray góc vuông âm
- Hợp kim nhôm
- Sơn đen tĩnh điện 
- Độ dày 1.7

Bắt âm cùng xương thạch cao để nối góc 
vuông ray Một kiện 10 chiếc chiếc 56.000 đ

06 CDL-TD-12W-4K

07 CDL-TD-12W-6K

08 CDL-TD-18W-4K

09 CDL-TD-18W-6K

10 CDL-TD-24W-4K

11 CDL-TD-24W-6K

12 CDL-TQ-12W-4K

13 CDL-TQ-12W-6K

14 CDL-TQ-18W-4K

15 CDL-TQ-18W-6K

16 CDL-TQ-24W-4K

17 CDL-TQ-24W-6K

18 CDL-TQG-24W-TC

Đèn tán quang góc vuông
'- Chip led: OSRAM                                 
- Điện áp : 48 V
-Bảo Hành: 2 năm
-Ánh sáng : 6000k
 - CRI ≥ 90     

Công suất : 24w
KT : (L320+L300)*W22*H43mm

Góc chiếu lớn bổ trợ ánh sáng chính
Một kiện 20 chiếc Chiếc 430.000 đ

19 CDL-NCR-6W-4K

20 CDL-NCR-6W-6K

21 CDL-NCR-12W-4K

22 CDL-NCR-12W-6K

23 CDL-GML-12W-4K

24 CDL-GML-12W-6K

25 CDL-GML-18W-4K

26 CDL-GML-18W-6K

27 CDL-TR-7W-TC

 
Đèn rọi thả
Góc chiếu 24° 
Power: 48VDC
Chipled: Osram 
CRI ≥ 90 

 Công suất : 7w
KT : φ50*L300mm Chiếc 350.000 đ

28 CDL-NDN  Một kiện : 30 chiếc chiếc 30.000 đ

29 CDL-NDDN Một kiện : 30 chiếc chiếc 30.000 đ

30 CDL-NDDD Một kiện : 30 chiếc  chiếc 30.000 đ

31 CDL-NLR-100W Điện áp đầu ra : 48v 
Công suất : 100w Một kiện : 50 chiếc 110.000 đ

32 CDL-NLR-200W Điện áp đầu ra : 48v 
Công suất : 200w Một kiện : 50 chiếc 248.000 đ

33 CDL-NLR-300W Điện áp đầu ra : 48v 
Công suất : 200w Một kiện : 50 chiếc 370.000 đ

Dùng Nối mạch điện  ray nam châm với nguồn 48V

Dùng Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm thẳng hàng

Dùng Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm vuông góc

Bộ nguồn gắn trực tiếp 
ray nam châm

Đèn Tiêu điểm gấp
-Chipled: Osram
-Góc chiếu 24° 
-Power: 48VDC 

 Công suất : 12w
KT : L221*W22*H105  Một kiện 20 chiếc Chiếc 218.000 đ

 Công suất : 18w
KT : L331*W22*H105  Một kiện 20 chiếc 

KHÁCH HÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN CÓ THỂ ĐÀM PHÁN THÊM VỀ GIÁ ....!

Chiếc 278.000 đ

chiếc

Công suất : 12w
 KT: Φ45*100mm

Rọi tuỳ chỉnh góc chiếu

178.000 đ

198.000 đ

Đèn rọi ray âm
'- Chip led: OSRAM                                 
- Điện áp : 48 V
-Bảo Hành: 2 năm
-Ánh sáng : 6000k và 4000k
 - CRI ≥ 90     

 Một kiện 20 chiếc 

Chiếc

 Một kiện 20 chiếc 

Công suất : 12w 
 KT : L218*W23*H42,5(mm)

Góc chiếu nhỏ, chống chói

Công suất : 24w 
KT : L425*W23*H42,5 (mm)

Góc chiếu nhỏ, chống chói

Đèn tán quang
'- Chip led: OSRAM                                 
- Điện áp : 48 V
-Bảo Hành: 2 năm
-Ánh sáng : 6000k và 4000k
 - CRI ≥ 90     

Công suất : 12w 
 KT : L300*W23*H42,5(mm)

Góc chiếu lớn bổ trợ ánh sáng chính
Mội kiện 50 chiếc

Chiếc

Công suất : 6w
KT: Φ34*80mm

Rọi tuỳ chỉnh góc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CDL VIỆT NAM

MST : 0110481539

Chi nhánh Hà Nội : 093 526 9889
90 TT1 - KĐT Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh : 0915 782 877
27/5 đường Thới An 12 - Phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Fan page Facebook : CD Light - Thiết bị chiếu sáng
Web : http://cdlight.net
Mail : cdlightcompany@gmail.com

BẢNG GIÁ ĐÈN RAY NAM CHÂM ÂM, NỔI

BẢNG GIÁ ĐÈN RAY NAM CHÂM ÂM

Đèn tieu điểm
- Chip led: OSRAM                                   
 - Quang thông: 110 lm/w
- Điện áp : 48 V
-Bảo Hành: 2 năm
-Ánh sáng : 6000k và 4000k
 - CRI ≥ 90

Chiếc

Mội kiện 50 chiếc

Công suất : 18w 
KT : L450*W23*H42,5 (mm)

Góc chiếu lớn bổ trợ ánh sáng chính
Mội kiện 50 chiếc 158.000 đ

Mội kiện 50 chiếc 116.000 đ

Công suất : 18w 
KT : L325*W23*H42,5 (mm)

Góc chiếu nhỏ, chống chói
Mội kiện 50 chiếc 178.000 đ

198.000 đ

98.000 đ

Công suất : 24w 
KT : L600*W23*H42,5 (mm)

Góc chiếu lớn bổ trợ ánh sáng chính

Mội kiện 50 chiếc 178.000 đ



ST
T Mã SP Hình Ảnh  Thông Số Kĩ Thuật  Mô Tả Quy Cách Đóng Gói ĐVT Giá niêm yết

01 CDL-RNCM-BL

 Ray Nam Châm Siêu Mỏng Đen
-Sơn Tĩnh Điện Đen
-KT : L2000*W26* H6mm
- Lắp nổi sau khi bắn tấm, sơn bả hoặc bắn trực tiếp lên 
trần bê tông 

Lắp nổi sau khi bắn tấm, sơn bả
Một thanh dài 2 mét 

Ray đen
Kiện 10 thanh

Mét 93.000 đ

02 CDL-RNCM-WT

Ray Nam Châm Siêu Mỏng Trắng
-Sơn Tĩnh Điện Trắng
-KT : L2000*W26* H6mm
- Lắp nổi sau khi bắn tấm, sơn bả hoặc bắn trực tiếp lên 
trần bê tông

Lắp nổi sau khi bắn tấm, sơn bả
1 thanh dài 2 mét 

Ray trắng
Kiện 10 thanh

Mét 93.000 đ

03 CDL-TQM-12W-3K Chiếc

04 CDL-TQM-12W-4K Chiếc

05 CDL-TQM-12W-6K Chiếc

06  CDL-TQM-12W-3K-WT Chiếc

07  CDL-TQM-12W-4K-WT Chiếc

08  CDL-TQM-12W-6K-WT Chiếc

09 CDL-TQM-24W-3K Chiếc

10 CDL-TQM-24W-4K Chiếc

11 CDL-TQM-24W-6K Chiếc

12  CDL-TQM-24W-3K-WT Chiếc

13  CDL-TQM-24W-4K-WT Chiếc

14  CDL-TQM-24W-6K-WT Chiếc

15 CDL-TDM-12W-3K Chiếc

16 CDL-TDM-12W-4K Chiếc

17 CDL-TDM-12W-6K Chiếc

18  CDL-TDM-12W-3K-WT Chiếc

19  CDL-TDM-12W-4K-WT Chiếc

20  CDL-TDM-12W-6K-WT Chiếc

21 CDL-TDM-24W-3K Chiếc

22 CDL-TDM-24W-4K Chiếc

23 CDL-TDM-24W-6K Chiếc

24  CDL-TDM-24W-3K-WT Chiếc

25  CDL-TDM-24W-4K-WT Chiếc

26  CDL-TDM-24W-6K-WT Chiếc

27 CDL-GMLM-12W-3K Chiếc

28 CDL-GMLM-12W-4K Chiếc

29 CDL-GMLM-12W-6K Chiếc

30  CDL-GMLM-12W-3K-WT Chiếc

31  CDL-GMLM-12W-4K-WT Chiếc

32 CDL-GMLM-12W-6K-WT Chiếc

33  CDL-GMLM-18W-3K Chiếc

34  CDL-GMLM-18W-4K Chiếc

35  CDL-GMLM-18W-6K Chiếc

36 CDL-GMLM-18W-3K-WT Chiếc

37 CDL-GMLM-18W-4K-WT Chiếc

38 CDL-GMLM-18W-6K-WT Chiếc

39  CDL-RM-12W-3K Chiếc

40  CDL-RM-12W-4K Chiếc

41  CDL-RM-12W-6K Chiếc

42 CDL-RMD-12W-3K-WT Chiếc

43 CDL-RMD-12W-4K-WT Chiếc

44 CDL-RMD-12W-6K-WT Chiếc

45 CDL-RVM-8W-4K

Đèn rọi vuông 4 mắt led
Chip : Osram
 Công suất : 8w 
 Kích thước : 45x45mm
 Ánh sáng : 4000k
 CRI > 90
 Lumen : 760lm

 Một kiện : 10 chiếc Chiếc 214.528 đ

46 CDL-NNM Nối điện nguồn  Một kiện : 20 chiếc chiếc 60.000 đ

47 CDL-NDT-CD Nối thẳng có dây
Dùng Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm vuông góc  Một kiện : 20 chiếc chiếc 60.000 đ

48 CDL-NGM-KD-CN  Mầu vỏ : đen 
Một kiện : 50 chiếc chiếc

49 CDL-NGM-KD-CN  Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc chiếc

50 CDL-NDTM-KD-CN  Mầu vỏ : đen 
Một kiện : 50 chiếc chiếc

51 CDL-NDTM-KD-CN  Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc chiếc

52 CDL-NRM-100W-BL

53 CDL-NLRM-100W-WT

54 CDL-NLRM-200W-BL

55 CDL-NRM-200W-WT

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 20 chiếc

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 20 chiếc

 Đèn riêu điểm gấp mỏng 12w
Chip : Osram
Watt : 12w
KT : L220*W26*H107mm
Color ( CCT ) : 3000k,4000k,6000k
CRI > 90
Lumen : 1080lm 

 Đèn tiêu điểm gấp 18w
Chip : Osram
Watt : 18w
KT : L330*W26*H107mm
Color ( CCT ) : 3000k,4000k,6000k
CRI > 90
Lumen : 1620lm 

172.500 đ

304.500 đ

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 20 chiếc

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 20 chiếc

Đèn tiêu điểm mỏng 24w
Chip : Osram
 Công suất : 24w 
 KT :L473*W28*H35mm
 Ánh sáng : 3000k,4000k,6000k
 CRI > 90
 Lumen : 2280lm

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 50 chiếc

226.500 đ

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc

121.500 đ

177.000 đ

BẢNG GIÁ RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 50 chiếc

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 50 chiếc

160.500 đ

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 50 chiếc

Đèn tán quang mỏng 12w
Chip : Osram
 Công suất : 12w 
 KT :L318*W28*H35mm
 Ánh sáng : 3000k,4000k,6000k
 CRI > 90
 Lumen : 1080lm

Đèn tán quang mỏng 24w
Chip : Osram
 Công suất : 24w 
 KT :L618*W28*H35mm
 Ánh sáng : 3000k,4000k,6000k
 CRI > 90
 Lumen : 2160lm

Đèn tiêu điểm mỏng 12w
Chip : Osram
 Công suất : 12w 
 KT :L238*W28*H35mm
 Ánh sáng : 3000k,4000k,6000k
 CRI > 90
 Lumen : 1140lm

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 50 chiếc

Nối điện góc vuông không dây
Dùng Nối mạch điện giữa 2 ray nam châm vuông góc 58.500 đ

 Đèn rọi đôi mỏng 24w
Chip : Osram
Watt : 12wx2
Product Size : Φ55*100mm
Color ( CCT ) : 3000k
CRI > 90
Lumen : 1140lmx2 

Mầu vỏ : Trắng
Một kiện : 30 chiếc 526.500 đ

 Đèn rọi mỏng 12w
Chip : Osram
 Công suất : 12w 
 Kích thước : Φ45*100mm
 Ánh sáng : 3000k
 CRI > 90
 Lumen : 1100lm 

Mầu vỏ : Đen 
Một kiện : 50 chiếc 228.000 đ

225.400 đ

361.500 đ

KHÁCH HÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN CÓ THỂ ĐÀM PHÁN THÊM VỀ GIÁ ....!

ĐỔI TRẢ : 
Nhận đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, điều kiện hàng hoá cần được giữ nguyên bao bì tem mác và chưa qua sử dụng. 
Trả hàng giảm trừ 5% trên tổng giá trị hàng hàng hoá trả lại.

BẢO HÀNH : 
Bảo hành thời gian thuỳ theo từng loại hàng hoá sẽ được thông tin ở phần quy cách của từng sản phẩm, đổi mới  với  tất  cả  các thiết bị gặp vấn đề lỗi do nhà  sản  xuất. 
Bảo  trì  3 năm
Sẽ phát sinh chi phí nếu gặp vấn đề cần thay thế thiết bị hỏng hóc, lỗi do quá trình sử dụng.

Bộ đổi nguồn mỏng 
Bộ nguồn gắn trực tiếp 
ray nam châm mỏng

Công suất : 100 W
Mầu : Đen

Kích thước : L195*W26*H26
Một kiện : 50 chiếc

chiếc
Công suất : 200 W 

Mầu : Trắng
Kích thước : L265*W26*H26

Một kiện : 50 chiếc

 Nối điện thẳng không dây
Dùng Nối mạch điện thẳng không dây 34.500 đ


